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001 An Nguyễn Thế Nam 18/11/2003 TT Ct Đường Thủy, X. Vạn Phúc, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021027 

002 Anh Đỗ Ngọc Nam 10/07/1998 Ái Mộ, TT. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. 

Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098017224 

003 Anh Hoàng Diệp Nữ 07/05/2002 Tổ 16, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302006991 

004 Anh Hoàng Quỳnh Nữ 07/05/2002 Tổ 16, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302006990 

005 Anh Hoàng Việt Nam 23/06/2003 Thôn 3, X. Vạn Phúc, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203021066 

006 Anh Lê Phương Nữ 12/11/2004 Tổ 10, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304000149 

007 Anh Nguyễn Khắc Hải Nam 04/10/2004 19/34/56 Dương Văn Bé, P. Vĩnh Tuy, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204016122 

008 Anh Nguyễn Mai Nữ 18/12/2004 Tổ 28, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304000964 

009 Anh Phạm Hoàng Nam 15/10/1997 Tế Tiêu, TT. Đại Nghĩa, H. Mỹ Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097006899 

010 Anh Phạm Ngọc Nữ 23/10/2004 Thôn 2, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X B11 011238002450 03/01/2023 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001304012483 

011 Anh Phạm Việt Nam 08/02/2005 Số 51 , Ngõ 322 Lê Trọng Tấn, P. 

Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009675 

012 Anh Trần Hải Nam 15/12/2004 Tổ 11, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026713 
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013 Ánh Vũ Thị Ngọc Nữ 07/06/1997 Thôn 10, X. Vũ Đoài, H. Vũ Thư, T. 

Thái Bình 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034197013954 

014 Chiên Nguyễn Thị Nữ 07/01/1994 Chân Chim, X. Phúc Lâm, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 
X B2 011210004100 13/01/2021 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 037194002951 

015 Công Trần Huy Nam 03/05/1976 Thôn 1, X. Tam Hiệp, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001076025512 

016 Cương Phạm Huy Nam 18/07/1978 An Trạch, X. An Bình, H. Kiến Xương, 

T. Thái Bình 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034078024920 

017 Cường Đỗ Việt Nam 19/06/1981 18 Ngách 10/31 Tôn Thất Tùng, P. 

Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X B2 010155037017 27/05/2015 A1K08/20

23 
A1 Sát hạch H 001081026555 

018 Đài Kim Xuân Nam 02/08/2004 Đội 8, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X B2 010232004976 06/01/2023 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001204021881 

019 Đạt Hoàng Tuấn Nam 12/04/2001 Đội 1, X. Văn Phú, H. Thường Tín, TP. 

Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201016924 

020 Đạt Nguyễn Minh Nam 13/09/2000 Vĩnh Thịnh, X. Đại áng, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X B2 010194075380 21/12/2019 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001200039037 

021 Đạt Phạm Hữu Nam 02/05/2000 TT Btl Đặc Công, X. Đông Mỹ, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200000029 

022 Đạt Phương Mạnh Nam 19/12/1965 La Thiện, X. Tản Hồng, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X B2 010077015427 07/10/2007 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001065002909 

023 Đạt Trương Quang Nam 26/05/2005 32A Ngõ 12 Chính Kinh, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015631 

024 Diện Đỗ Đức Nam 15/04/2002 Đội 1, X. Hồng Thuận, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202010148 

025 Diệp Nguyễn Thị Nữ 09/01/2003 Lương Ban, X. Đông Phú, H. Lục Nam, 

T. Bắc Giang 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303001028 

026 Doanh Vũ Lê Nam 13/04/2004 8/111 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương 

Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204003122 

027 Đôn Nguyễn Tiến Nam 06/11/2000 Khu Phố Cả, TT. Hàng Trạm, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017200008430 
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028 Đông Đào Đình Nam 13/10/1984 Mai Xá, X. Hiệp Lực, H. Ninh Giang, 

T. Hải Dương 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030084005410 

029 Đông Nguyễn Đức Nam 19/01/2003 Lai Hà, X. Hoàng Diệu, H. Gia Lộc, T. 

Hải Dương 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203003632 

030 Đông Phan Trọng Nam 04/09/1996 Tổ 8, P. Nam Hà, TP. Hà Tĩnh, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042096015967 

031 Du Vũ Lê Nam 13/04/2004 8/111 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương 

Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031204003123 

032 Đức Bùi Tiến Nam 14/12/2004 46 A1/533 Bạch Đằng, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204022267 

033 Đức Dương Minh Nam 03/08/2002 P502 D5 TT Bộ NN & PTNT, P. 

Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202018939 

034 Đức Ninh Duy Nam 26/06/2004 Việt Tiến, X. Trực Tuấn, H. Trực Ninh, 

T. Nam Định 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204007785 

035 Dũng Tô Đức Nam 23/06/2002 Vân Tiến, X. Khánh Vân, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202002659 

036 Dương Đặng Đặng Nam 22/12/2002 Thanh Sam, X. Trường Thịnh, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 
X B2 010224047576 12/04/2022 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001202015148 

037 Duyên Hà Thị Nữ 13/08/2004 Mảm 1, X. An Lương, H. Văn Chấn, T. 

Yên Bái 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015304007325 

038 Giang Hoàng Ngân Nữ 23/10/2000 Tổ 16, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X B11 011201012536 19/02/2020 A1K08/20

23 
A1 Sát hạch H 001300010422 

039 Giang Phạm Ngọc Hương Nữ 24/09/2004 P 109 Nhà 128A Ngõ Văn Hương, P. 

Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304032936 

040 Giang Trần Văn Nam 09/07/1986 Tự Khoát, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X B2 010194374810 08/08/2019 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001086022389 

041 Hà Đặng Hoàng Nam 18/11/2003 Lưu Xá, X. Phú Túc, H. Phú Xuyên, TP. 

Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203011055 
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042 Hà Lê Nhật Nữ 13/10/2003 Tổ 21, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303008298 

043 Hạ Vũ Thị Hiền Nữ 15/05/2002 Thôn Mặn, X. Vĩnh An, H. Sơn Động, 

T. Bắc Giang 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 122437617 

044 Hiền Nguyễn Thị Nữ 22/03/2001 Phúc Đình, X. Yên Lộc, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301008053 

045 Hiền Phạm Vũ Linh Nữ 02/11/2004 Khu Xuân Thành, X. Văn Lung, TX. 

Phú Thọ, T. Phú Thọ 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304004767 

046 Hiển Lưu Gia Nam 21/10/2002 119 Nguyễn Văn Huyên ,Tổ 20, P. Quan 

Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202004952 

047 Hiếu Đoàn Minh Nam 17/02/2004 Ngõ 1 Cầu Bươu, X. Tân Triều, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019204003106 

048 Hiếu Nguyễn Trung Nam 10/09/1986 Thôn 2, X. Vạn Phúc, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X E 310150024248 30/03/2021 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001086031772 

049 Hiếu Phạm Minh Nam 27/04/2004 Tổ 37, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204006449 

050 Hiếu Trần Trung Nam 29/10/1984 Thôn 3, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X B11 010201132723 16/12/2020 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001084003853 

051 Hiếu Trần Trung Nam 08/04/2005 11/157/31 Pháo Đài Láng, P. Láng 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001300 

052 Hoàng Nguyễn Kim Nam 24/08/1983 1B - P10, P. Tương Mai, Q. Hoàng Mai, 

TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001083024387 

053 Hùng Hoàng Mạnh Nam 10/01/2004 174 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004927 

054 Hùng Kim Văn Nam 12/06/2001 Mạnh Tân, X. Thụy Lâm, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201016358 

055 Hùng Trần Quốc Nam 09/07/2002 101 B/ 202 Miếu Hai Xã, P. Dư Hàng 

Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031202010660 

056 Hưng Phạm Duy Nam 15/01/2005 Số 159, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, TP. Hà 

Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205001348 
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057 Hương Đinh Thị Nữ 15/01/2003 Đội 1, X. Giao Lạc, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303007957 

058 Hương Nguyễn Thị Thanh Nữ 07/03/2005 Số 35 Ngõ 21 Đường Tựu Liệt, TT. Văn 

Điển, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018054 

059 Huy Hoàng Quốc Nam 14/01/2004 Thôn Thần, X. Minh Đức, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026624 

060 Huy Ngô Quốc Nam 20/05/1992 404 Tổ 25, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X B2 010125039234 14/06/2012 A1K08/20

23 
A1 Sát hạch H 001092000775 

061 Huy Nguyễn Đức Nam 31/12/2004 Cương Ngô, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014799 

062 Huy Trịnh Quang Nam 09/12/2001 Cầu Mư, X. Vĩnh Long, H. Vĩnh Lộc, T. 

Thanh Hóa 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201004603 

063 Khánh Đào Quốc Nam 14/10/2002 Đội 1, X. Đại Hưng, H. Khóai Châu, T. 

Hưng Yên 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033202006496 

064 Khoa Nguyễn Đăng Nam 24/11/2003 Xóm 1, X. Nghi Kim, TP. Vinh, T. Nghệ 

An 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040203009465 

065 Kiên Lê Thanh Nam 30/09/1999 Phương Nhị, X. Liên Ninh, H. Thanh 

Trì, TP. Hà Nội 

X B2 010210000998 05/01/2021 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001099013618 

066 Lan Hoàng Thị Nữ 17/05/1997 Vĩnh Bảo, X. Minh Hòa, H. Hưng Hà, 

T. Thái Bình 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034197003852 

067 Lân Vũ Tuấn Nam 24/11/2004 TDP Nghĩa Sơn, TT. Cổ Lễ, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204002653 

068 Linh Nguyễn Hà Diệu Nữ 14/03/2004 Số 2 B4 TT Nhà Máy Pin, TT. Văn 

Điển, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1K53/20

22 
A1 SH lại TH 001304012202 

069 Lộc Đỗ Đại Nam 20/03/1987 39 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087001327 

070 Lợi Nguyễn Vỹ Nam 11/12/1998 Hữu Từ, X. Hữu Hòa, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X B2 990176005573 28/08/2017 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001098033084 

071 Long Đỗ Hoàng Nam 03/12/2004 P1409 Ct.L1-1A Vĩnh Hưng, P. Vĩnh 

Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204007421 
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072 Mạnh Nguyễn Đức Nam 04/08/2002 Thôn 6, X. Tân Hương, H. Ninh Giang, 

T. Hải Dương 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202003362 

073 Minh Đặng Nhật Nam 15/11/2004 Số 3 Lô C Tổ 33, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204022657 

074 Minh Đào Quang Nam 22/06/2001 35 Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K06/20

23 
A1 SH lại TH 001201003060 

075 Minh Đỗ Nhật Nam 14/11/2001 Tổ 15, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201011542 

076 Minh Đỗ Quang Nam 01/03/2003 115 Tổ 14A, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203001612 

077 Minh Nguyễn Lê Nam 01/02/1994 42 Nguyễn Huy Quảng, P. Ô Chợ Dừa, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094011238 

078 Minh Nguyễn Quang Nam 01/11/2004 Sn 38 Ngõ 282, P. Thụy Khuê, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027792 

079 Nam Đặng Phương Nam 05/08/1998 Thanh Sam, X. Trường Thịnh, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X B2 010206022388 27/02/2020 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001098019302 

080 Nam Lê Hoàng Nam 20/10/2003 23 Ngõ Tiến Bộ, P. Thổ Quan, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203028202 

081 Ngân Lê Thị Kim Nữ 20/10/2003 Ích Hạ, X. Hoằng Quỳ, H. Hoằng Hóa, 

T. Thanh Hóa 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303015718 

082 Ngần Nguyễn Thị Nữ 27/05/2003 Liễu Ngạn, X. Hoàng Vân, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303003969 

083 Nghĩa Lê Trọng Nam 18/05/2003 Tổ 6, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203011959 

084 Nghĩa Ngọ Doãn Nam 07/07/1998 Xuân Hội, X. Tiến Lộc, H. Hậu Lộc, T. 

Thanh Hóa 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098027901 

085 Ngọc Nguyễn Kim Nữ 19/06/2003 Tổ 15, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303024992 

086 Ngọc Nguyễn Minh Nữ 08/08/2004 Nguyệt Thượng, X. Yên Tân, H. ý Yên, 

T. Nam Định 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304010227 
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087 Ngọc Nguyễn Thị Nữ 11/09/1995 XN Gạch Ngói Đại Thanh, X. Tả Thanh 

Oai, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195013601 

088 Nguyên Hoàng Thảo Nữ 11/01/2003 Tổ 34, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066303000043 

089 Nhung Lê Thị Nữ 15/12/2004 Thôn 2, X. Thạch Long, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304023315 

090 Nhung Nguyễn Hồng Nữ 27/12/1998 Số 82 Ngõ 204 Kim Giang, P. Đại Kim, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001198000492 

091 Phát Đỗ Hoàng Nam 03/05/1997 39 Đại Cồ Việt, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025097013040 

092 Phúc Hoàng Văn Nam 22/01/1987 Xóm 1, X. Nghĩa Minh, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036087025989 

093 Phước Ngô Đinh Hoàng Nam 21/03/2004 P102-V3-1 TT ĐH GTVT, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204002753 

094 Phương Lê Minh Nữ 25/12/2004 Tự Khoát, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304027455 

095 Phương Phạm Hà Nữ 11/06/2003 CH 10 .2 - CT1 Vimeco, P. Trung Hòa, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303002385 

096 Quân Nguyễn Ngọc Nam 22/12/1973 Tây Quảng Từ, X. Yên Từ, H. Yên Mô, 

T. Ninh Bình 
X A1K06/20

23 
A1 SH lại (L+H) 037073000503 

097 Quang Đỗ Minh Nam 07/03/2005 Tổ 15, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003003 

098 Quang Nguyễn Đình Nam 31/05/2002 Thôn 4, X. Vũ Hòa, H. Kiến Xương, T. 

Thái Bình 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202004070 

099 Quang Triệu Minh Nam 24/08/1998 Trung Tâm,, X. Vĩnh Lạc, H. Lục Yên, 

T. Yên Bái 
X C 010203028857 06/03/2020 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 061055251 

100 Quang Trịnh Đức Nam 24/10/1990 Lạc Thuần, X. Giao Châu, H. Giao 

Thủy, T. Nam Định 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036090004338 

101 Quốc Nguyễn Bảo Nam 10/11/1989 TT Viện Điều Tra QHR, X. Vĩnh 

Quỳnh, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X B2 010237022368 16/03/2023 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 040089000367 

102 Quyền Hoàng Văn Nam 10/05/1991 Thôn 7, X. Nga Liên, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038091034906 
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103 Sang Phạm Công Nam 08/06/2003 18/3 Lê Hồng Phong, P. Nguyễn Trãi, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X B11 010224071579 02/06/2022 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 001203006777 

104 Sinh Đào Đức Nam 12/06/1996 Nhà 24 Khu Phố 5, P. Quảng Yên, TX. 

Quảng Yên, T. Quảng Ninh 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 101303802 

105 Sơn Bùi Ngọc Nam 26/03/2002 Vân Tiến, X. Khánh Vân, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202002677 

106 Sơn Vũ Trường Nam 28/07/2002 68 Ngõ 120, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033202006471 

107 Tâm Phan Minh Nữ 02/12/2003 TT BTL Đặc Công, X. Vĩnh Quỳnh, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303013181 

108 Thanh Nguyễn Đương Nam 08/03/2002 Dương Húc, X. Đại Đồng, H. Tiên Du, 

T. Bắc Ninh 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202001127 

109 Thành Bạch Chí Nam 25/11/2003 CH 2206 Nhà 25T2 Lô Đất N05 

KĐTĐNTDH, P. Trung Hòa, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203002719 

110 Thành Dương Đức Nam 29/03/2005 Lưu Phái, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022350 

111 Thành Hoàng Văn Nam 06/11/2002 Thôn Thượng, X. Phùng Xá, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202037115 

112 Thành Nguyễn Trung Nam 19/04/2001 Thôn Rô, X. Sơn Đồng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201017010 

113 Thảo Đặng Phương Nữ 11/08/2000 Số 3 Lô C Tổ 33, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300004081 

114 Thảo Mai Phương Nữ 07/11/2004 TT BV Tâm Thần TW, X. Hòa Bình, H. 

Thường Tín, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304022272 

115 Thảo Nguyễn Phương Nữ 22/04/2000 Đội 5, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300041327 

116 Thảo Trương Thị Phương Nữ 25/11/2004 TT Btl Đặc Công, X. Vĩnh Quỳnh, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 058304000024 

117 Thu Phan Thị Nữ 25/08/2003 Thôn Thị, X. Hồng Quang, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303014150 
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118 Thúy Nguyễn Thị Thu Nữ 22/12/1996 Số 15 Ngõ 358/70 Bùi Xương Trạch, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036196001353 

119 Tiên Nguyễn Thị Thủy Nữ 04/03/2003 Đào Xá, X. Đông Lỗ, H. Ứng Hòa, TP. 

Hà Nội 
X A1K04/20

23 
A1 SH lại (L+H) 001303047084 

120 Tiến Nguyễn Công Nam 31/01/2005 Thôn 1, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205022235 

121 Trang Đỗ Quỳnh Nữ 02/11/2003 Tổ Đường Đỏ 1, P. Văn Đẩu, Q. Kiến 

An, TP. Hải Phòng 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303003041 

122 Trang Nguyễn Quỳnh Nữ 10/04/2002 37 Ngõ 281 Trương Định, P. Tương 

Mai, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302019417 

123 Trang Vũ Quỳnh Nữ 20/10/2004 Khối 1, P. Vinh Tân, TP. Vinh, T. Nghệ 

An 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304017744 

124 Trung Đỗ Văn Nam 18/08/1987 125, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001087000212 

125 Tú Lã Văn Nam 10/06/2003 Đông Thành, X. An ấp, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203004888 

126 Tú Nguyễn Anh Nữ 26/09/2003 Tổ 36, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303006103 

127 Tú Nguyễn Ngọc Nữ 17/06/1996 Số 7 Ngõ 132 Lò Đúc, P. Đống Mác, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001196008097 

128 Tú Trần Đức Nam 25/11/2003 Kim Long Thượng, X. Hoàng Long, H. 

Phú Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203025713 

129 Tuấn Đoàn Anh Nam 08/02/1980 P4 Nhà A TT Viện CC & CGNN, P. 

Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001080005477 

130 Tùng Dương Thanh Nam 06/08/2004 TDP Số 13, TT. Đông Anh, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028060 

131 Tùng Nguyễn Thanh Nam 07/06/1984 Hoàng Trạch, X. Mễ Sở, H. Văn Giang, 

T. Hưng Yên 
X B11 010231012499 10/02/2023 A1K07/20

23 
A1 Sát hạch H 027084003335 

132 Uyên Phạm Phương Nữ 17/11/2002 P 103 Nhà 5 A TT ĐHCD, P. Quang 

Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K08/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302026958 
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133 Vân Nguyễn Thị Thảo Nữ 02/09/2002 Quảng Hội, X. Quang Tiến, H. Sóc Sơn, 

TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302032783 

134 Vân Nguyễn Thị Thảo Nữ 15/04/2002 Cụm 5, X. Duyên Thái, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 
X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302034549 

135 Vinh Phạm Tuấn Nam 27/12/2004 Đai Lan, X. Duyên Hà, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 

X A1K07/20

23 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012824 

10/10 


